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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số:               /BC-UBTVQH14


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày      tháng    năm 2020




BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đã có 94 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở Tổ và 17 lượt ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường. Qua thảo luận cho thấy, về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với nhiều nội dung, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. 

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn, lấy ý kiến, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
 (sau đây viết tắt là dự thảo Luật). Tại Phiên họp thứ 46 (tháng 7/2020) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH
. Đến ngày … …/10/2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được văn bản tham gia góp ý của … …  Đoàn  ĐBQH và một số cơ quan, tổ chức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra tổng hợp, nghiên cứu và chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan để tiếp tục tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Đồng thời, đã yêu cầu cơ quan soạn thảo gửi bổ sung các báo cáo, giải trình về một số nội dung được ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan chủ trì thẩm tra quan tâm, đề nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 
Một số ý kiến ĐBQH cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật chưa thể hiện bao quát được hết các nội dung của dự án Luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 1 theo hướng quy định cụ thể và bao quát để phản ánh cơ bản đầy đủ các nội dung của dự án Luật. Cụ thể như sau: “Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động; Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2 và Điều 5)

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc kỹ hơn về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Loại ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ: Một trong các mục tiêu của việc sửa đổi Luật lần này hướng đến giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng vai trò và tính chủ động của các địa phương
 trong việc hỗ trợ người lao động của địa phương mình đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Qua khảo sát, lấy ý kiến tại các địa phương cho thấy đều giao Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội thực hiện, không thu phí của người lao động. Do vậy, thống nhất chỉ giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội thực hiện.

Loại ý kiến đề nghị cân nhắc về việc giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vì lý do: (1) sẽ phát sinh chi ngân sách và nhân lực của Nhà nước để thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (2) chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Trung ương về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công, xã hội hóa dịch vụ công; (3) Nên để Trung tâm dịch vụ việc làm tập trung làm tốt 07 chức năng, nhiệm vụ đang được giao tại Luật việc làm... và không làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động do các điều kiện hoạt động không bình đẳng. 

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng đây là là vấn đề mới, đang có ý kiến khác nhau, do vậy xin trình 02 phương án để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, cụ thể:

Phương án 1: theo hướng chỉ giao đơn vị sự nghiệp là Trung tâm dịch vụ việc làm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Luật Việc làm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và chỉ được thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực thi điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế. Đồng thời, quy định rõ điều kiện không thu tiền của người lao động (Điều 43) và bảo đảm không làm phát sinh bộ máy (Điều 74). Để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai hoạt động này tại các địa phương, dự thảo Luật đã sửa đổi Điều 38 của Luật Việc làm để bổ sung nhiệm vụ này cho Trung tâm dịch vụ việc làm và bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết việc giao Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế bảo đảm hiệu quả và không làm phát sinh bộ máy, biên chế”. (Dự thảo Luật đang thiết kế theo phương án này).

Phương án 2: Không giao đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (sẽ bỏ Điều 74 của dự thảo Luật về sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 38 Luật Việc làm và bỏ các nội dung khác có liên quan đến Trung tâm dịch vụ Việc làm trong dự thảo Luật).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này. Đa số các Đoàn đại biểu Quốc hội thống nhất với Phương án... (Để có cơ sở thể hiện ý kiến của đa số các Đoàn đại biểu Quốc hội, kính đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội thể hiện rõ quan điểm về nội dung này và lựa chọn một trong hai phương án như sau:

- Đồng ý với phương án 1
 FORMCHECKBOX 

- Đồng ý Phương án 2
 FORMCHECKBOX 
)
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung làm rõ đối tượng là du học sinh, người đi thăm thân, lao động đi làm việc theo kỳ nghỉ, lao động dịch chuyển trong ASEAN vào dự thảo Luật để thuận lợi trong việc hướng dẫn thực hiện.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH và để bảo đảm tính khả thi của các quy định về quản lý, khai báo trực tuyến việc giao kết hợp đồng lao động đối với công dân sau khi xuất cảnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý Điều 54 của dự thảo Luật theo hướng: Khi người lao động thực hiện đăng ký trực tuyến thông tin về hợp đồng lao động, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật này thì được hưởng các quyền lợi của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với các hình thức di chuyển lao động theo quy định của các điều ước quốc tế khác (bao gồm cả di chuyển thể nhân trong ASEAN), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 6 của Luật Điều ước quốc tế
 đã quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật nên vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nguyên tắc về việc quản lý lao động khu vực biên giới khi đi lao động ở nước tiếp giáp để có căn cứ cho Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo về vấn đề này như sau: Đây là vấn đề phức tạp, đan xen giữa các loại hình lao động qua biên giới với các nước láng giềng và rất đa dạng gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ theo từng địa bàn. Việc bổ sung quy định này vào dự thảo luật đã được Chính phủ, Ban soạn thảo cân nhắc nhiều lần và đã không đưa vào dự thảo Luật khi trình Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, để tránh khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về lao động, vấn đề này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng và quy định trong các văn bản phù hợp và Chính phủ, Ban soạn thảo đã có báo cáo bổ sung giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này.

 3. Về chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 4)
- Một số ý kiến ĐBQH cho rằng, cần có chính sách đối với đối tượng lao động là người dân tộc thiểu số; có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách tín dụng ưu đãi đối với người thu nhập thấp hoặc gặp khó khăn về chi phí khi đi lao động ở nước ngoài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau, theo quy định của Luật Việc làm tại Điều 20 đã quy định chính sách đặc thù đối với lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
. Do vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, không trùng lắp, xin phép không nhắc lại quy định này trong dự thảo Luật. 

Ngoài ra, để đảm bảo rõ hơn về chủ trương, đưa lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc tại các thị trường lao động có thu nhập cao, tiếp thu thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, tránh tình trạng chỉ đưa lao động phổ thông đi làm việc ở nước ngoài, dự thảo Luật đã bổ sung quy định “Nhà nước có chính sách khuyến khích để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với thị trường lao động; phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về.”. Đồng thời, cụ thể hóa chính sách này tại Điều 75 theo hướng: Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong một số ngành, nghề, lĩnh vực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc ngành, nghề, lĩnh vực mà Việt Nam có ưu thế, được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển ngành, nghề lĩnh vực để đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sử dụng lao động này sau khi về nước. Giao Chính phủ ban hành Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực và chính sách, điều kiện áp dụng đối với từng ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị quy định về chính sách bảo đảm bình đẳng giới cần phải được cụ thể hóa hơn trong dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ phải bảo đảm cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến các hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong quá trình làm việc ở nước ngoài (Điều 27); bổ sung nội dung chi của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ người lao động phải về nước khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong quá trình thực hiện công việc (Điều 67) và cụ thể vai trò, trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài trong việc hỗ trợ người lao động tiếp cận, đóng góp, thực hiện các thủ tục và nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước trong thời gian làm việc ở nước ngoài  (Điều 71). Ngoài ra, với việc luật hóa danh mục các công việc và khu vực người lao động không được đi làm việc ở nước ngoài cũng góp phần hạn chế các rủi ro cho người lao động.

4. Về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 10)

Một số ý kiến ĐBQH cho rằng, việc sử dụng khái niệm “vốn chủ sở hữu” là không thống nhất với Luật Doanh nghiệp và sẽ phát sinh khái niệm mới trong hệ thống pháp luật; Một số ý kiến đồng ý với đề xuất của Chính phủ cần quy định mức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 05 tỷ đồng; có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở nâng vốn chủ sở hữu lên 05 tỷ đồng; có ý kiến cho rằng không nên quy định cứng mức 05 tỷ đồng trong luật mà nên để Chính phủ hướng dẫn; có ý kiến đề nghị về điều kiện cơ sở vật chất của doanh nghiệp cần bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng mặc dù Luật Doanh nghiệp không quy định vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 cũng có quy định về vốn chủ sở hữu
. Mặt khác, vốn điều lệ
 là nguồn vốn được ghi trên giấy phép kinh doanh, là tổng số vốn góp của tất cả các thành viên, còn vốn chủ sở hữu là tổng số tài sản, nguồn vốn thực tế của chủ sở hữu và là toàn bộ phần còn lại của tài sản sau khi đã trừ tổng tài sản cho các khoản nợ phải trả. Với mục tiêu của Luật nhằm bảo vệ tốt nhất cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, trong đó có ràng buộc chặt chẽ về vấn đề năng lực tài chính, nguồn lực. Các điều kiện bảo đảm hoạt động và năng lực tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng để bảo đảm điều kiện tối thiểu về tài chính nhằm dự phòng các tình huống phát sinh, rủi ro khi xảy ra trong quá trình hoạt động, nhất là khi liên quan đến người lao động thì việc quy định ràng buộc về vốn chủ sở hữu sẽ chặt chẽ và khả thi hơn vốn điều lệ.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với quan điểm của Chính phủ khi trình dự án Luật, đồng thời tiếp thu ý kiến ĐBQH để chỉ đạo việc chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ quy định về “vốn chủ sở hữu” và thống nhất mức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 05 tỷ đồng và thực chất đây chính là Luật hóa quy định của pháp luật hiện hành
.

Có ý kiến cho rằng, quy định nâng điều kiện về người đại diện theo pháp luật từ có kinh nghiệm 03 năm lên 05 năm là chưa thuyết phục, nên giữ như quy định hiện hành. 
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ quy định về thời gian 05 năm kinh nghiệm đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dịch vụ vì đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, đặc biệt lại có liên quan trực tiếp đến người lao động với đặc điểm làm việc ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Do đó, các quy định chặt chẽ, đòi hỏi cao hơn bình thường về điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực này là cần thiết và phù hợp để không chỉ góp phần tăng cường quản lý “đầu vào” mà còn phải bảo đảm duy trì các điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp, góp phần bảo đảm các điều kiện để bảo vệ người lao động (bổ sung điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp dịch vụ
, các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép dịch vụ
). 

Ngoài ra, để đảm bảo tính chặt chẽ trong điều kiện doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung điều kiện người đại diện theo pháp luật ngoài việc không có án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia còn phải không có án tích trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người; tội quảng cáo gian dối;, tội lừa dối khách hàng; tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

5. Về thời hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 11)
Nhiều ý kiến ĐBQH không tán thành quy định thời hạn 05 năm đối với Giấy phép hoạt động dịch vụ vì làm tăng thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp và đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giữ như quy định của Luật hiện hành (không quy định về thời hạn của Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). Dự thảo Luật đã được chỉnh lý, bỏ khoản 2 Điều 11 và Điều 13 quy định về hồ sơ, thủ tục, lệ phí đề nghị gia hạn Giấy phép tại dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp thứ 9. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung các điều kiện đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép, cũng như bổ sung các quy định cụ thể về các trường hợp nếu doanh nghiệp dịch vụ vi phạm hoặc không duy trì được các điều kiện thì sẽ phải nộp lại hoặc bị thu hồi giấy phép - điều này về cơ bản nhằm mục tiêu góp phần nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ của doanh nghiệp; bảo vệ tốt hơn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm, chú trọng hơn trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và cập nhật hệ thống báo cáo thường xuyên, định kỳ, thông tin kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình của doanh nghiệp, của người lao động… mới là công cụ hiệu quả để bảo đảm thực thi pháp luật và hạn chế các vi phạm pháp luật.

6. Về giao nhiệm vụ cho chi nhánh của doanh nghiệp dịch vụ (Điều 17) 

Một số ý kiến ĐBQH cho rằng, quy định doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giao cho không quá 03 đơn vị phụ thuộc thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này chủ yếu xảy ra tại các chi nhánh của doanh nghiệp dịch vụ và chưa có quy định chặt chẽ về điều kiện hoạt động của chi nhánh khi tham gia hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc tiếp tục duy trì quy định việc doanh nghiệp chỉ được giao nhiệm vụ cho tối đa 03 chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dự thảo Luật đã bổ sung các điều kiện hoạt động của chi nhánh trong lĩnh vực này và qua rà soát quy định này mặc dù có khác nhưng không trái với Luật Doanh nghiệp
.
7. Về tiền dịch vụ (Điều 24)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị bỏ quy định việc người lao động phải đóng tiền dịch vụ nếu giải trình không thuyết phục; có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tại khoản 5 Điều 24 về việc điều chỉnh mức đóng theo từng thời kỳ; có ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ mức trần, mức phí, hiện dự thảo Luật đang giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nhưng không có nguyên tắc cụ thể.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau, việc doanh nghiệp dịch vụ đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện nhiều thủ tục, quy trình từ tìm kiếm thị trường, đối tác, đàm phán hợp đồng, hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài, trong tình huống xảy ra rủi ro, phát sinh… Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, chất lượng nguồn lao động của Việt Nam còn hạn chế, chưa đáp ứng ngay với đòi hỏi của bên nước ngoài tiếp nhận lao động, vì vậy việc bổ túc nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng, hỗ trợ các thủ tục xuất, nhập cảnh… là cần thiết. Pháp luật hiện nay và dự thảo Luật cũng quy định rất chặt chẽ về các điều kiện mà doanh nghiệp dịch vụ phải đáp ứng thì mới được tổ chức các hoạt động này nhưng phải đảm bảo việc thu tiền dịch vụ của người lao động một các hợp lý, minh bạch và phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bổ sung quy định nguyên tắc tại Điều 24 của dự thảo Luật: (1) Người lao động nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp không quá một tháng tiền lương (hoặc tiền trợ cấp tu nghiệp) theo hợp đồng cho 12 tháng làm việc, trường hợp đối với sỹ quan và thuyền viên làm việc trên tàu vận tải biển không quá một tháng rưỡi tiền lương theo hợp đồng cho 12 tháng làm việc nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương; (2) Trường hợp có thỏa thuận về việc thu tiền dịch vụ cho thời gian gia hạn hợp đồng lao động trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì mức tiền dịch vụ tối đa cho 12 tháng gia hạn làm việc không quá nửa tháng tiền lương và (3) giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản này. Quy định này cùng với việc quy định người lao động không phải đóng tiền môi giới nhằm góp phần giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (kể cả trường hợp người lao động ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài là trên 3 năm). 

8. Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Các điều 66, 67 và 68)

Một số ý kiến không tán thành việc tiếp tục duy trì Quỹ này và đề nghị thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này; một số ý kiến tán thành việc duy trì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhưng đề nghị cần quy định cụ thể hơn về mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ để bảo đảm tính minh bạch trong thu, chi, sử dụng; một số ý kiến đề nghị làm rõ Quỹ ngoài ngân sách nhưng lại là đơn vị sự nghiệp công lập, làm rõ về mục tiêu, hiệu quả và sự cần thiết của Quỹ; cơ sở của quy định trích 10% chi phí quản lý trong sự thống nhất và tương đồng với các quỹ khác. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý theo hướng tiếp tục duy trì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhưng với tính chất của Quỹ là do người lao động và doanh nghiệp đóng góp, không sử dụng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, dự thảo đã: (1) Bỏ quy định Quỹ là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
; (2) Các nhiệm vụ chi của Quỹ chỉ tập trung vào hỗ trợ, giải quyết những vấn đề rủi ro của người lao động, doanh nghiệp; (3) Bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ chi của hoạt động quản lý nhà nước, nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; (4) Quy định nguyên tắc việc có cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là khi người lao động gặp rủi ro ở nước ngoài...; (5) Giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ, việc quản lý, sử dụng, chi phí quản lý Quỹ, mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp, của người lao động, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 67 của Luật... và đã thể hiện trong các điều 66, 67 và 68 của dự thảo Luật.

9. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 70, 71)

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, theo dõi, nắm bắt, quản lý lao động sau khi về nước, dự báo thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu, kế hoạch, chiến lược về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; có định hướng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài (bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể đối với: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp công khai, minh bạch các thông tin về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên Cổng thông tin của Bộ, trách nhiệm chia sẻ cơ sở dữ liệu về thông tin người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với Bộ Ngoại giao).

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội; trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hiện đã có quy định về trách nhiệm, vai trò tham gia, phản biện trong xây dựng chính sách, pháp luật, trong giám sát thực hiện pháp luật tại một số luật khác, do đó, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thì không nhất thiết phải bổ sung quy định vào dự thảo Luật mà vẫn bảo đảm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 

1. Về quyền tham gia tổ chức đại diện của người lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 6)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị quy định quyền tham gia tổ chức đại diện của người lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, đây là quyền của người lao động theo quy định của pháp luật nước ta khi ở trong nước nhưng khi đi làm việc ở nước ngoài thì việc thực hiện quyền này phụ thuộc vào pháp luật của nước tiếp nhận lao động. Mặc khác, Luật không quy định thì người lao động trong thời gian làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có thể (có quyền) tham gia tổ chức đại diện của người lao động. Vì vậy, xin ĐBQH cho phép không quy định cụ thể về quyền tham gia tổ chức đại diện của người lao động trong dự thảo Luật.

2. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần cụ thể hơn về một số hành vi điển hình phải bị cấm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 7 của dự thảo Luật theo hướng bổ sung, làm rõ một số hành vi bị cấm gồm: (1) Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật; (2) Thu tiền môi giới, tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định của Luật này. Ngoài ra, có sửa đổi, bổ sung thêm hành vi “chậm trễ” trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chỉ rõ hành vi phân biệt đối xử là chỉ “trong lao động” thuộc lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho phù hợp.

3. Về công bố, niêm yết Giấy phép (Điều 15)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần đảm bảo việc thông tin của doanh nghiệp kịp thời ra công chúng, tăng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngoài việc phải đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì còn phải thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về những nội dung này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Giấy phép được cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh thông tin.

4. Về nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép (Điều 16)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND các cấp nơi doanh nghiệp đăng ký dịch vụ hoặc đặt trụ sở chính, chi nhánh để tạo thuận lợi và kịp thời

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp do vậy, việc nộp lại, thu hồi Giấy phép cũng phải giao thẩm quyền này cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mới phù hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin về việc thu hồi được thông báo nhanh tróng, rộng rãi, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ về thời hạn ra quyết định thu hồi Giấy phép, việc công bố trên cổng thông tin điện tử củ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phải thông báo đến các Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về những nội dung thu hồi Giấy phép, việc nộp lại Giấy phép.

5. Về chuẩn bị nguồn lao động (Điều 18)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị quy định cụ thể các quy trình về sơ tuyển lao động, chuẩn bị đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết phù hợp cho người lao động để bảo đảm chất lượng lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; tránh đào tạo nhiều nhưng số lượng đi ít, gây tốn kém cho cả bản thân người lao động và lãng phí xã hội. Có ý kiến đề nghị cần quan tâm quy định về đào tạo nghề, chuẩn hóa nguồn lao động theo từng nhóm lao động, trong đó chú ý lao động nữ, lao động yếu thế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 18 của dự thảo Luật theo hướng (1) doanh nghiệp trước khi đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động chỉ được chuẩn bị nguồn lao động khi có yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc kế hoạch hợp tác hàng năm với bên nước ngoài tiếp nhận người lao động và phải thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. (2) quy định về việc chuẩn bị nguồn lao động được thực hiện thông qua các bước tổ chức sơ tuyển lao động, bổ túc nghề, ngoại ngữ cho người lao động để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của bên tiếp nhận lao động nước ngoài. (3) Doanh nghiệp trực tiếp hoặc hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm để bổ túc tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động và chỉ được thu phí đào tạo theo quy định. 

Bên cạnh đó, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung Điều 19 quy định cụ thể thời hạn mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời cho doanh nghiệp về việc chấp thuận hay không chấp thuận; giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc hướng dẫn doanh nghiệp dịch vụ về phương án chuẩn bị nguồn lao động, bao gồm các nội dung chính về số lượng lao động, thời gian và phương thức chuẩn bị nguồn lao động. 

Về các nội dung này, đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo bổ sung kịp thời dự thảo văn bản quy định chi tiết để Quốc hội có cơ sở cho ý kiến khi thông qua.

6. Về đăng ký hợp đồng cung ứng lao động (Điều 21)

Có ý kiến ĐBQH đồng ý với dự thảo Chính phủ trình; có ý kiến đề nghị cân nhắc, nghiên cứu, chuyển từ cơ chế đăng ký hợp đồng cung ứng lao động sang cơ chế báo cáo. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm và xử lý hành vi vi phạm nghiêm minh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: hiện nay thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia ở cấp độ 4, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về các tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với các điều kiện cơ bản của từng thị trường, ngành nghề và pháp luật của nước tiếp nhận là phù hợp.

7. Tiền ký quỹ của người lao động (Điều 26)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần bổ sung quy định người lao động có quyền khởi kiện để đòi lại tiền ký quỹ của người lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung quyền lựa chọn của người lao động trong trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền khiếu nại đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Điều 36)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần bổ sung rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong giải quyết những vấn đề phát sinh khi người lao động gặp rủi ro như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với bên nước ngoài tiếp nhận lao động giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động làm việc ở nước ngoài; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp dịch bệnh, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước tiếp nhận lao động ban bố.

9. Về hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp (Điều 61)

Có ý kiến ĐBQH cho rằng, chính sách đối với người lao động sau khi về nước của dự thảo Luật rất chung chung, cần quy định cụ thể, thiết thực hơn. Một số ý kiến đề nghị quy định chính sách, cơ chế hỗ trợ cho người lao động sau khi về nước theo hướng tạo điều kiện để được tuyển dụng vào doanh nghiệp, đơn vị phù hợp với ngành nghề, ngôn ngữ mà người lao động đã làm tại nước ngoài nhằm phát huy được nguồn lực lao động, tránh lãng phí nguồn lực này.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 60 của dự thảo Luật quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo tập huấn để người lao động sau khi trở về có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề nghiệp để khởi nghiệp và tự tạo việc làm. Xuất phát từ thực tế, có nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 đã ban hành nghị quyết riêng về hỗ trợ lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nên dự thảo Luật đã bổ sung quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chính sách hỗ trợ người lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài và sau khi về nước” vào Điều 60. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung cụ thể trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm trong viêc cung cấp đầy đủ thông tin về các vị trí việc làm để người lao động lựa chọn phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề nghiệp được tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài và khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.

10. Về quy định chuyển tiếp (Điều 76)

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, nhiều ý kiến đề nghị do dự thảo Luật bổ sung nhiều điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Do vậy, cần phải có quy định chuyển tiếp để đảm bảo có thời gian phù hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định của Luật.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tách quy định riêng một điều về quy định chuyển tiếp (Điều 76) theo hướng:

- Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành:

Trong thời hạn 12 tháng, doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 phải bổ sung đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 10 của Luật này. 

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện đầy đủ quy định tại điểm a khoản này thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của doanh nghiệp. 

Hợp đồng lao động, Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Hợp đồng cung ứng lao động đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

- Đối với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 31 của Luật này và tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 34 của Luật này chỉ áp dụng việc ký quỹ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục để thực hiện quy định chuyển tiếp này.
11. Về một số nội dung khác và kỹ thuật lập pháp

Các vị ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng về văn phong, kỹ thuật văn bản. Ngoài 19 nội dung tại 26 điều, khoản nêu ở các mục trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc rà soát tiếp thu, chỉnh lý tại 40 điều khác ở tất cả các chương của dự thảo Luật và phụ lục. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội đảm bảo rõ ràng về văn phong, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 08 Chương và 76 điều
 giảm 03 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (bỏ 05 Điều
, bổ sung mới 01 Điều và tách 02 Điều) .

*

*    *

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: LĐ-TB&XH, TC, TP, NV, NG, QP, CA;

- VPTW, VPCP, VPQH, VP CTN;

- Các Ban: TCTW, KTTW, DVTW, TGTW, NCTW;

- HĐDT, các UB của Quốc hội, các Ban của UBTVQH;
- UBTW MTTQVN, Tổng LĐLĐVN,  Hội NDVN, Hội LHPNVN, Phòng TMCNVN; Liên minh HTXVN, BHXHVN;
- Lưu: HC, CVĐXH.

e-Pas:  .
	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng


DỰ THẢO XIN Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH


NGÀY 28/8/2020








� Ngay sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH; gửi văn bản đề nghị Chính phủ nghiên cứu, phối hợp giải trình, bổ sung báo cáo về một số nội dung của dự án Luật trên cơ sở ý kiến của ĐBQH; tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật tại một số khu vực; tổ chức tọa đàm chuyên gia.


� Ngày .. … /… … /2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi qua hệ thống điện tử đến các Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH các dự thảo: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật; dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).


� Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến giữa tháng 12/2019 đã có 06 tỉnh, thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc gồm: Đà Nẵng; Đồng Tháp; Thái Bình; Hà Nam; Bình Thuận và Hà Tĩnh. Ngoài ra, có 05 tỉnh đang đàm phán ký thỏa thuận gồm: Đồng Nai; Hậu Giang, Kon Tum, Bình Định và Hà Giang.


� Điều 6. Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước


1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.


2. Căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính chất của điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết định chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp quy định của điều ước quốc tế đã đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó.


� Điều 20. Hỗ trợ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 


2. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Nhà nước hỗ trợ:


a) Học nghề, ngoại ngữ; hiểu biết phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động;


b) Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động;


c) Vay vốn với lãi suất ưu đài.


3. Chính phủ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Điều này.


Điều 21. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên


1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tạo việc làm.


2. Nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động sau đây:


a) Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên;


b) Đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;


c) Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doah nghiệp.


3. Chính phủ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.


� Điều 8 và Điều 31 Luật Kế toán.


� Khoản 34, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.


� Điều 6, Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


� Bổ sung điều kiện của người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên, không có án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người; tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng; tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm.  


� Bổ sung trường hợp doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép dịch vụ khi không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ các trường hợp như thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh.


� Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Điều 3. Áp dụng Luật Doanh nghiệp và luật khác


Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó.


� Đồng thời, nếu giữ quy định này sẽ dẫn đến phải sửa Nghị định số 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Các tỉnh: Kiên Giang (Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND); Hà Tĩnh (150/2019/NQ-HĐND); Nghệ An (Nghị quyết 73/2009/QĐ-UBND; Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND; Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND); Thanh Hóa (Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND); Quảng Ngãi (Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND); …


� Xin gửi kèm Phụ lục về các nội dung mới chủ yếu của Luật.


� Các Điều: Điều 13. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí đề nghị gia hạn Giấy phép; Điều 62. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Điều 74. Thanh tra về hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Điều 76. Xử lý vi phạm; Điều 77. Điều khoản áp dụng đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) và bổ sung 01 điều mới (Điều 73. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm.






